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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

   Củng cố kiến thức về các đặc trưng vật lí và đặc trưng sinh lí của âm

2. Kĩ năng

    Vận dụng một số dạng bài tập trắc nghiệm về các đặc trưng vật lí và đặc trưng sinh lí của âm

Rèn luyện kĩ năng tính toán, tư duy, phân tích hiện tượng vật lí & giải Tự luận, TNKQ.

3. Thái độ: Hứng thú học môn Vật lý và có tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

4. Năng lực

- Năng lực chung: tự lực và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học.
- Năng lực vật lý: [1.1], [1.2]; [1.3], [1.4], [1.5]; [1.6], [1.7]; [3.1]
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: 

- Soạn thêm một số câu hỏi và bài tập.

2. Học sinh: 

- Xem lại những kiến thức đã học về các đặc trưng vật lí và đặc trưng sinh lí của âm
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Tóm tắt kiến thức: 

Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị đêxiben (dB): 1B = 10 dB.
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  với I0 = 10-12W/m2 là cường độ âm chuẩn.
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 Khi I tăng 10n lần thì L tăng thêm 10n (dB).
Chú ý: Khi hai âm chêch lệch nhau L2 – L1 = 10n (dB) thì I2 = 10n.I1 = a.I1 ta nói: số nguồn âm bây giờ đã tăng gấp a lần so với số nguồn âm lúc đầu.

    
[image: image8.wmf]21

21

12

10lg20lg

-==

IR

LL

IR

 
[image: image9.wmf]®

 
[image: image10.wmf]21

12

10

21

10

-

==

LL

RI

RI

 
Hoạt động 2 (30 phút): Làm bài tập trắc nghiệm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 GV ra các gói câu hỏi (3 đế 4 câu) Trắc nghiệm theo Tài liệu 

Yêu cầu HS lên bảng làm .

GV sửa và giải đáp thắc mắc
 
	Làm việc theo hướng dẫn của GV

Nêu những vấn đề cần giải đáp
 
	HS làm được câu trắc nghiệm
	*K2: Xác định yêu cầu bài toán, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết yêu cầu bài toán

* K3: Sử dụng biểu thức của định luật để giải bài tập 




Hoạt động 4 (5 phút): Tổng kết tiết học và hướng dẫn về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	 Nhấn mạnh một số kiến thức trọng tâm

Yêu cầu học sinh về nhà làm tiếp bài trong tài liệu đã phát

Xem trước bài 12
	Ghi nhận


IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Phiếu học tập (trích từ Tài liệu đã phát cho học sinh)
Trắc nghiệm

Câu 1: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Sóng cơ có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm.
B. Sóng siêu âm truyền được trong chân không.
C. Sóng hạ âm không truyền được trong chân không.
D. Sóng cơ có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là sóng siêu âm.
Câu 2: Một sóng cơ có tần số f = 1000 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là

A. âm thanh.       B. sóng siêu âm.  C. sóng hạ âm.       D. chưa đủ dữ kiện để kết luận.
Câu 3: Âm nghe được là sóng cơ học có tần số khoảng

A. 16Hz đến 20MHz       B. 16Hz đến 2kHz       C. 16Hz đến 200kHz       D. 16Hz đến 20kHz
Câu 4: Sóng cơ lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ

A. có tần số 30 kHz.       B. có chu kì 2,0 μs.       C. có tần số 10 Hz.       D. có chu kì 2,0 ms.

Câu 5: Một lá thép mỏng một đầu cố định, đầu còn lại kích thích để dao động với chu kỳ không đổi bằng 0,08 s. Âm do thép phát ra là

A. Âm mà tai người nghe được.             B. Nhạc âm.     C. Hạ âm                 D. Siêu âm
Câu 6: Sóng siêu âm

   A. không truyền được trong chân không.  

        B. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt.

   C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước.   D. truyền được trong chân không.

Câu 7: Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v.3. Nhận định nào sau đây là đúng?

   A. v1 > v2 > v.3   
B. v3 > v2 > v1   
C. v2 > v3 > v2   
D. v2 > v1 > v3
Câu 8: Cho các chất sau: không khí ở 00C, không khí ở 250C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

   A. không khí ở 250C   
B. nước   

C. không khí ở 00C  
 D. sắt

Câu 9: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc vào

Câu 10: A. tần số âm.          B. tốc độ âm.              C. biên độ âm.             D. năng lượng âm.

Câu 11: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?
A. Biên độ dao động của nguồn âm.     B. Độ đàn hồi của nguồn âm.

C. Đồ thị dao động của nguồn âm.        D. Tần số của nguồn âm.

Câu 12: Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, nó phụ thuộc vào
A.  mức cường độ âm.          B.  cường độ âm.     

C.  tần số của âm.                  D.  biên độ dao động của âm.

Câu 13: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

A. tần số âm.       B. cường độ âm.       C. đồ thị dao động âm.       D. mức cường độ âm.

Câu 14: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

   A. biên độ.       B. cường độ âm.       C. mức cường độ âm.       D. tần số. 

Câu 15: Đại lượng nào dưới đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?

A. Độ cao của âm.       B. Độ to của âm.       C. Tốc độ truyền âm.       D. Âm sắc của âm.

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

   A. tần số và bước sóng đều thay đổi.

     B. tần số và bước sóng đều không thay đổi.

   C. tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.       D. tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.

Câu 17: Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

A. cường độ âm.             B. độ to của âm.       C. mức cường độ âm.       D. độ cao của âm.
Câu 18: Đơn vị của cường độ âm là
A. 
[image: image11.wmf]Hz.

     B. 
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     C. W/m     D. W/m2

Câu 19: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10(4 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 10(12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 80 B.       B. 8 dB.       C. 0,8 dB.       D. 80 dB.
Câu 20: Một nguồn âm có công suất 
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đặt trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 2 (m) có mức cường độ âm là bao nhiêu? Biết cường độ âm chuẩn 
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A. 67 (dB)       B. 113 (dB)       C. 156 (dB)       D. 88 (dB)

Câu 21:   Mức cường độ âm tại hai điểm A, B lần lượt là 50 dB và 30 dB. Suy ra liên hệ giữa cường độ âm tại A và tại B là

  A. IA = 0,6 IB.
B. IA = 20IB.
  C. IA = 5IB/3.
D. IA = 100IB.

Câu 22: Một nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng theo mọi phương. Một người đứng cách nguồn âm 50m nhận được âm có mức cường độ 70dB. Cho cường độ âm chuẩn 10-12W/m2, π = 3,14. Môi trường không hấp thụ âm. Công suất phát âm của nguồn là
     A. 0,314W 


B. 6,28mW  

C. 3,14mW  

D. 0,628W. 
Câu 23: Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

   A. 100L (dB).    B. L + 100 (dB).         C. 20L (dB).       D. L + 20 (dB). 

Câu 24: Tại điểm M cách nguồn âm một khoảng 2 m có mức cường độ âm là 60 dB. Coi sóng âm truyền đi đẳng hướng và không bị môi trường hấp thu thì tại điểm N cách nguồn âm 8 m có mức cường độ âm là 

   A. 2,398 B.          B. 4,796 B.       C. 4,796 dB.       D. 2,398 dB. 

Câu 25: Một sóng âm truyền trong không khí từ nguồn âm O và lần lượt đi qua hai điểm A và B trên một phương truyền sóng. Mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 60 dB và 30 dB. Tỉ số giữa cường độ âm tại B và cường độ âm tại A là

A.  
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Câu 26: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số 
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   A. 4.             B. 0,5.          C. 0,25.       D. 2. 
Bài tập về nhà
Làm tiếp các bài tập trong tài liệu
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